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I. Phần trắc nghiệm: (3điểm) Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1: Nhóm các nhân tố vô sinh:
A. Cát, gió, cây cỏ, ánh sáng, không khí.

B. Cây xương rồng, sâu ăn lá cây, lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm.

C. Ánh sáng, gió, cây gỗ mục, thảm lá khô, nước.
D. Cường độ ánh sáng, độ ẩm, hàm lượng khoáng trong đất, cây gỗ. 

Câu 2: Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?
A. Các động vật cùng sống trong một cánh đồng
B. Các cá thể chuột cùng sống trên một cánh  đồng lúa

C. Các cây xanh trong một khu rừng
D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 3: Cá ép bám vào rùa biển, nhờ đó cá được đưa đi xa, là mối quan hệ:

A. Cộng sinh

B. Hội sinh 

C. Kí sinh 

B. Hỗ trợ

Câu 4: Ý nghĩa của nhóm tuổi trước sinh sản trong quần thể là:

A. Không ảnh hưởng đến sự phát triển của quần thể

B. Làm giảm mật độ trong tương lai của quần thể

C. Không làm giảm khả năng sinh sản của quần thể

D. Có vai trò chủ yếu làm tăng khối lượng và kích thước của quần thể.
Câu 5: Hệ sinh thái bao gồm:

A. Cá thể sinh vật và khu vực sống.

B. Quần xã sinh vật và khu vực sống.
C. Quần thể sinh vật và khu vực sống.

D. Sinh vật và môi trường sống.
Câu 6: Số lượng loài trong quần xã được đánh giá qua các chỉ số:
A. Độ đa dạng, độ nhiều, loài ưu thế.

B. Độ đa dạng, độ nhiều, loài đặc trưng.
C. Độ đa dạng, độ nhiều, độ thường gặp.
D. Độ đa dạng, loài ưu thế, loài đặc trưng.
II. Phần tự luận: (7điểm)
Câu 1: (2 điểm) Thế nào là giới hạn sinh thái? Vẽ sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của loài xương rồng sa mạc có giới hạn nhiệt độ từ 0oC đến 56oC, trong đó điểm cực thuận là 32oC.
Câu 2: (2 điểm) Quần xã sinh vật là gì? Lấy ví dụ
Câu 3: (3 điểm)

a. Cho ví dụ về một hệ sinh thái, phân tích các thành phần chính trong hệ sinh thái đó. 
b. Thế nào là chuỗi thức ăn? Vẽ 1 chuỗi thức ăn có trong hệ sinh thái trên.
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II. Phần tự luận:

Câu 1: 

- Giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với 1 nhân tố sinh thái  nhất định. 
- Vẽ sơ đồ giới hạn nhiệt độ của cá rô phi Việt Nam (HS vẽ đúng như SGK)
Câu 2: 
- Quần thể sinh vật là tập hợp những cá thể cùng loài, sinh sống trong một khoảng không gian nhất định, ở một thời điểm xác định, có khả năng giao phối với nhau để sinh sản tạo ra thế hệ mới.

- Ví dụ : Rừng cọ, đồi chè, đàn chim én…

Câu 3:

- (1) quần xã sinh vật, (2) sinh cảnh, (3) nhân tố vô sinh, (4) tương đối ổn định
- Hệ sinh thái rừng nhiệt đới:

 + Thành phần vô sinh: Đất, đá, nước, ánh sáng, hàm lượng O2, thảm mục,…

 + Sinh vật sản xuất: Thực vật (Cỏ, dương xỉ, trinh nữ, …)
 + Sinh vật tiêu thụ: Sâu, chuột, rắn, hổ, hươu,...
 + Sinh vật phân giải: Nấm, vi khuẩn,…
- Chuỗi thức ăn: sâu ăn lá ( chuột ( rắn.
	3,0đ

1,0 đ

1,0 đ

1,0đ

1,0đ

1,0đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

1,0đ


